
             
 

          UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

               Số:   239      /QĐ-CĐVP  

 

 

    Vĩnh Phúc, ngày  07 tháng 9 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả điểm thi tuyển và danh sách dự kiến 

 thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2023 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế 

tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng 

hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

ban hành Quy định quản lý, phân cấp tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức 

trong các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Vĩnh Phúc; 

Căn cứ Kế hoạch số 167/KH-CĐVP  ngày 06/7/2023 của Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc về 

việc  tuyển dụng viên chức năm 2023; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thi tuyển và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển viên chức, 

Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Công nhận kết quả điểm thi tuyển: Tổng số thí sinh đủ điều kiện dự thi: 08 thí sinh; 

Số thí sinh dự thi: 07 thí sinh; Số thí sinh vắng thi: 01 thí sinh; Số thí sinh được công nhận kết 

quả thi: 07 thí sinh (trong đó, 03 thí sinh có điểm bài thi dưới 50 điểm). 

2. Số thí sinh dự kiến trúng tuyển: 04 thí sinh (Có danh sách điểm thi của thí sinh và 

dự kiến danh sách trúng tuyển kèm theo). 

 Điều 2. Giao Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc thông báo kết 

quả điểm thi tuyển theo quy định; tiếp nhận và kiểm tra đối chiếu văn bằng, chứng chỉ gốc của 

các thí sinh dự kiến trúng tuyển trước khi gửi Sở Nội vụ thẩm định theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng các đơn vị phòng, khoa, tổ, 

Hội đồng thi tuyển viên chức Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc và cá nhân có tên tại Điều 1 căn 

cứ quyết định thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Sở Nội vụ, Sở LĐTB&XH (b/c); 

- ĐU Trường, HĐ trường; 

- BGH; 

- Như điều 3 (T/h); 

- Lưu:VT, HĐTDVC, HCTC. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 TS. Trần Thanh Tùng (Đã ký) 



 

DANH SÁCH 

 ĐIỂM THI TUYỂN VIÊN CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC NĂM 2023 
 
 

(Kèm theo Quyết định số:   239  /QĐ-CĐVP ngày 07/9/2023 của Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc) 

 

 

STT 

 

SBD 
Họ và tên 

Ngày tháng  

năm sinh, giới tính 
Hộ khẩu thường trú 

Vị trí việc làm 

đăng ký dự 

tuyển 

Trình 

độ 

chuyê

n môn 

 

Chuyên 

ngành đào 

tạo 

Xếp 

loại tốt 

nghiệp 

Điểm 

ƯT 

Điểm 

thi 

 

 

Tổng 

điểm 

Ghi chú 

Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

1 C16001 Lê Tuấn Anh 30/10/1995  

Số nhà 205, đường Lê 

Duẩn, phường Nguyễn 

Du, quận Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

Hành chính 

quản trị 

Cử 

nhân 
Luật Khá  88,00 88,00 

 

2 C16002 Trương Thảo Vân  10/11/2000 

Thôn Chung 1, xã Ngũ 

Kiên, huyện Vĩnh 

Tường, tỉnh Vĩnh Phúc 

Hành chính 

quản trị 

Cử 

nhân 
Luật Giỏi  26,00 26,00 

 

3 C16003 Hà Thị Khánh Hòa  23/3/1995 

Tổ 3, Phố Phong Châu, 

phường Bạch Hạc, TP 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Quản lý học 

sinh, sinh 

viên/Giáo vụ 

Cử 

nhân 

Công tác 

xã hội 

Trung 

bình 
 69,75 69,75 

 

4 C16004 Đông Hoàng Minh 31/3/1996  

Tổ 7, Phường Trưng 

Trắc, TP Phúc Yên, 

Vĩnh Phúc 

Quản lý học 

sinh, sinh 

viên/Giáo vụ 

Cử 

nhân 

Công tác 

xã hội 
Khá  50,50 50,50 

 

5 C16005 Lê Minh Phương  17/03/1997 

Tổ 4, Phường Trưng 

Nhị, TP Phúc Yên, tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Quản lý học 

sinh, sinh 

viên/Giáo vụ 

Thạc 

sĩ 
Luật   36,00 36,00 

 

6 C16006 Nguyễn Thị Hồng  03/9/1984 

Thôn Nhật Tiến 2, xã 

Liên Châu, huyện Yên 

Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc 
Kế toán 

Cử 

nhân 
Kế toán Khá  10,00 10,00 

Trừ 50% số 

điểm thi đạt 

do vi phạm 

quy chế thi 

7 C16008 Lê Thị Thu Thảo  20/8/1997 

Thôn Vũ Di, xã Vũ Di, 

huyện Vĩnh Tường, 

Vĩnh Phúc 

Kế toán 
Cử 

nhân 

Tài chính 

doanh 

nghiệp 

Khá  65,00 65,00 

 

 

 

(Ấn định danh sách gồm: 07 thí sinh)     

 

 



DANH SÁCH 

 ĐIỂM THI VÀ DỰ KIẾN THÍ SINH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĨNH PHÚC NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số:   239     /QĐ-CĐVP ngày  07 /9/2023 của Trường Cao đẳng Vĩnh Phúc) 
 

 
STT 

 

SBD 
Họ và tên 

Ngày tháng  

năm sinh, giới tính 
Hộ khẩu thường trú 

Vị trí việc làm 

đăng ký dự 

tuyển 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Xếp loại 

tốt nghiệp 

Điểm 

ƯT 

Điểm 

thi 

 

 

Tổng 

điểm 

Ghi chú 

Nam Nữ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

1 C16001 Lê Tuấn Anh 30/10/1995  

Số nhà 205, đường 

Lê Duẩn, phường 

Nguyễn Du, quận 

Hai Bà Trưng, Hà 

Nội 

Hành chính 

quản trị 

Cử 

nhân 
Luật Khá  88,00 88,00 

 

2 C16003 Hà Thị Khánh Hòa  23/3/1995 

Tổ 3, Phố Phong 

Châu, phường 

Bạch Hạc, TP Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ 

Quản lý học 

sinh, sinh 

viên/Giáo 

vụ 

Cử 

nhân 

Công 

tác xã 

hội 

Trung 

bình 
 69,75 69,75 

 

3 C16004 Đông Hoàng Minh 31/3/1996  

Tổ 7, Phường 

Trưng Trắc, TP 

Phúc Yên, Vĩnh 

Phúc 

Quản lý học 

sinh, sinh 

viên/Giáo 

vụ 

Cử 

nhân 

Công 

tác xã 

hội 

Khá  50,50 50,50 

 

4 C16008 Lê Thị Thu Thảo  20/8/1997 

Thôn Vũ Di, xã Vũ 

Di, huyện Vĩnh 

Tường, Vĩnh Phúc 
Kế toán 

Cử 

nhân 

Tài 

chính 

doanh 

nghiệp 

Khá  65,00 65,00 

 

 

(Ấn định danh sách gồm: 04 thí sinh)     

          
              

        

 


